
STT MÔN LOẠI TL STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN NĂM XB

1 KTCT Mác – Lê nin HT 1 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin Bộ GD và ĐT CTQGHN 2021

2 KTCT Mác – Lê nin TK 2
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác Lênin

Bộ GD và ĐT CTQGHN 2011

3 KTCT Mác – Lê nin TK 3 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin Bộ GD và ĐT CTQGHN 2006

4 KTCT Mác – Lê nin TK 4
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác Lênin
Phạm Văn Sinh CTQGHN 2014

5 KTCT Mác – Lê nin TK 5
Ngân hàng câu hỏi Olympic các môn khoa học 

Mác-Lênin
knxb 2006

6 KTCT Mác – Lê nin TK 6 110 câu hỏi và bài tập KTCT Mác An Như Hải LLCT 2005

7 Triết học Mác – Lê nin HT 1 Giáo trình triết học Mác – Lênin Bộ GD và ĐT CTQGHN 2021

8 Triết học Mác – Lê nin TK 2 C.Mác và PH.Ăng-ghen toàn tập CTQG sự thật

9 Triết học Mác – Lê nin TK 3
Văn kiện đại hội đảng toàn quốc từ ĐH VI-XI 
của Đảng

10 Triết học Mác – Lê nin TK 4 Lênin toàn tập CTQG sự thật 2005

DANH MỤC TÀI LIỆU THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG
Trung tâm Thông tin - Thư viện
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11 Triết học Mác – Lê nin TK 5 Một số trang web chuyên ngành: 

12 CNXH KHOA HỌC     HT 1 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ GD và ĐT CTQGHN 2021

13 CNXH KHOA HỌC     TK 2 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ GD và ĐT CTQGHN 2010

14 CNXH KHOA HỌC     TK 3 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
Hội đồng lý luận trung 
ương 

CTQGHN 2003

15 CNXH KHOA HỌC     TK 4
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác Lênin

Phạm Văn Sinh CTQGHN 2014

16 CNXH KHOA HỌC     TK 5
Ngân hàng câu hỏi Olympic các môn khoa học 

Mác-Lênin
knxb 2006

17 Tư tưởng HCM HT 1 Giáo trình Tư tường Hồ Chí Minh Bộ GDDT CTQGHN 2021

18 Tư tưởng HCM TK 2 HCM tiểu sử Lý luận CT 2008

19 Tư tưởng HCM TK 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh với y tế Đỗ Nguyên Phương Lý luận CT 1999

20 Tư tưởng HCM TK 4 Danh nhân Hồ Chí Minh Hoàng Hạnh Lao động 2000

21 Tư tưởng HCM TK 5 Hồ Chí Minh: Toàn tập 15 tập CTQGHN 2011

22
Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam

HT 1 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ GDDT CTQGHN 2021
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23
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam
TK 2

Đảng cộng sản Việt Nam chặng đường qua hai 
thế kỷ

CTQGHN 2006

24
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam
TK 3

Đảng cộng sản Việt Nam từ đại hội I đến đại 

hội X
Lao động 2006

25
Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam

TK 4 Văn kiện Đảng toàn tập CTQGHN 2011

26 GDTC ĐIỀN KINH HT 1 Giáo trình điền kinh  DHQGHN 2018

27 GDTC ĐIỀN KINH TK 2 Giáo trình BM biên soạn BM GDTC 2020

28 GDTC ĐIỀN KINH TK 3 BG giáo dục thể chất Tài chính 2021

29 GDTC ĐIỀN KINH TK 4
Giáo trình giảng dạy điền kinh sách gk dùng 
cho sv DH thể dục thể thao 

THỂ DỤC THỂ 
THAO

2017

30 GDTC ĐIỀN KINH HT 5 Lý luận giáo dục thể chất Bách khoa HN 2022

31 GDTC BÓNG RỔ HT 1
Phương pháp giảng day và tập luyện môn bóng 
rổ 

DHQGHN 2022

32 GDTC BÓNG RỔ TK 2 Lý thuyết bóng rổ Bách khoa HN 2020

33 GDTC BÓNG RỔ TK 3 Lý thuyết bóng rổ tài liệu tham khảo Bách khoa HN 2023

34 GDTC BÓNG RỔ TK 4 Giáo trình bóng rổ DHQGHN 2016
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35 GDTC Bóng chuyền HT 1 Giáo trình bóng chuyền DH Thái Nguyên 2020

36 GDTC Bóng chuyền TK 2 Giáo trình BM biên soạn BM thể chất 2019

37 GDTC Bóng chuyền TK 3
Huấn luyện kĩ thuật và thể lực cho VĐV bóng 

chuyền 
Thể thao và du lịch 2018

38 GDTC Bóng chuyền TK 4 Lý thuyết bóng chuyền DH Bách khoa HN 2019

39 GDTC Bóng chuyền TK 5 Tập bài giảng bóng chuyền 1 và PP giảng dạy DH Bách khoa HN 2021

40 GDTC Bóng chuyền TK 6 Giáo trình bóng chuyền DHQGHN 2016

41 GDTC Bóng chuyền TK 7 Lý thuyết bống chuyền DHBK HN 2023

42
Ngoại ngữ 1-Tiếng 

Pháp
HT 1 Totem 1 Jean-Thierre Le Bougnec Hachette 2014

43
Ngoại ngữ 1-Tiếng 

Pháp
TK 2 Delf A1 200 exercices

David Clement-
Rodriguez

CLé international 2014

44
Ngoại ngữ 2-Tiếng 

Pháp
HT 1 Totem 1 Jean-Thierre Le Bougnec Hachette 2014

45
Ngoại ngữ 2-Tiếng 
Pháp

TK 2 Delf A1 200 exercices
David Clement-
Rodriguez

CLé international 2014

46
Ngoại ngữ 3-Tiếng 
Pháp

HT 1 Francais médical BM Ngoại ngữ DHYDHP
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47
Ngoại ngữ 3-Tiếng 

Pháp
TK 2 Santé-médecine.com

Florence mourlhon-
Dallies

CLé international 2020

48
Ngoại ngữ 1- Tiếng 

Anh
HT 1

Life A2 – B1. Student’s Book with Online 

workbook

John Hughes, Helen 

Stephenson

Vietnam: National 
Geographic 

Learning, Cengage 
Learning Company

2019

49
Ngoại ngữ 1- Tiếng 

Anh
TK 2

Exam bosster for B1 preliminary and B1 
preliminary for schools

Helen Chilton
Cambridge 

University Press
2020

50
Ngoại ngữ 2- Tiếng 

Anh
HT 1

Life A2 – B1. Student’s Book with Online 

workbook

John Hughes, Helen 

Stephenson

Vietnam: National 
Geographic 

Learning, Cengage 
Learning Company

2019

51
Ngoại ngữ 2- Tiếng 
Anh

TK 2
Exam bosster for B1 preliminary and B1 

preliminary for schools
Helen Chilton

Cambridge 

University Press
2020

52
Ngoại ngữ 3- Tiếng 
Anh

HT 1 Career Paths: Medical Virginia, E., Jenny D. Express Publishing 2012

53
Ngoại ngữ 3- Tiếng 
Anh

TK 2 English in Medicine Glendinning, E. H
Cambridge 

University Press
2005

54
Ngoại ngữ 3- Tiếng 
Anh

TK 3 Career Paths: Nursing Virginia, E. Express Publishing 2018

55
Ngoại ngữ 3- Tiếng 
Anh

TK 4 The language of medicine 10th edition Davi, E.C. Elsevier 2014

56 DÂN SỐ HỌC HT 1 Dân số học BM YHXH Y học 2022

57 DÂN SỐ HỌC TK 2 Khoa học dân số và y tế công cộng
Klaus Krickeberg, Trần 
Trọng Khuê, 

y học 2014
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58 DÂN SỐ HỌC TK 3 Dân số học Trần Chí Liêm Y học 2009

59 SINH HỌC HT 1 Sinh học Trịnh Văn Bảo và cs GDVN 2017

60 SINH HỌC TK 2 Sinh học Neil A.Campbell 2017

61 SINH HỌC TK 3 Sinh học đại cương Cao Văn Thu giáo dục 2008

62 SINH HỌC TK 4 Sinh học tế bào và di truyền học Nguyễn Thị Hồng Nhung Y học 2017

63 DI TRUYỀN Y HỌC HT 1 Di truyền y học Trịnh Văn Bảo và cs 2012

64 DI TRUYỀN Y HỌC HT 2 Thực tập di truyền y học BM sinh học DT ĐHYHP 2022

65 DI TRUYỀN Y HỌC TK 3 Sinh học Neil A.Campbell GDVN 2017

66 DI TRUYỀN Y HỌC TK 4 Di truyền y học GDVN 2023

67 DI TRUYỀN Y HỌC TK 5 Sinh học tế bào và di truyền học Nguyễn Thị Hồng Nhung Y học 2017

68 Hóa học HT 1 Lý thuyết hóa học BM hóa -ĐHYHN ĐHQGHN 2006

69 Hóa học TK 2
Giáo trình hóa học đại cương : Dùng cho hệ 
đào tạo Y 

Vũ Thị Kim Loan KH và KT 2016
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70 Hóa học TK 3 Hóa học hữu cơ tập 1 Trần Mạnh Bình Y học 2007

71 Hóa học TK 4 Hóa học hữu cơ tập 2 Trần Mạnh Bình Y học 2007

72 LÝ SINH Y HỌC HT 1 Vật lý lý sinh y học  Nguyễn Văn Thiện Y học 2006

73 LÝ SINH Y HỌC TK 2 Lý sinh y học Phan Sỹ An Y học 1998

74 LÝ SINH Y HỌC TK 3 Giáo trinh lý sinh y học Nguyễn Phú Nghĩa DHYDHP 2016

75 LÝ SINH Y HỌC TK 4 Vật lý lý sinh y học  Nguyễn Văn Thiện Y học 2015

76 LÝ SINH Y HỌC TK 5 Lý sinh  Phan Sỹ An Giáo dục 2012

77 LÝ SINH Y HỌC TK 6
Vật lý đại cương: dùng cho đào tạo dược sĩ đại 
học

Phạm Thị Cúc Giáo dục 2008

78 LÝ SINH Y HỌC TK 7 Vật lý - lý sinh Nguyễn Thành Vấn Y học 2021

79 LÝ SINH Y HỌC TK 8 Lý sinh y học Phan Sỹ An Y học 2019

80
TÂM LÝ – ĐẠO ĐỨC 
Y HỌC

HT 1 Giáo trình tâm lý Đạo đức y học Nguyễn Văn Khải Y học 2021

81
TÂM LÝ – ĐẠO ĐỨC 
Y HỌC

TK 2 Bài giảng Đạo đức y học Phạm Văn Thức Y học 2010
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82
TÂM LÝ – ĐẠO ĐỨC 

Y HỌC
TK 3 Tâm lý y học Nguyễn Sinh Phúc Y học 2006

83
TÂM LÝ – ĐẠO ĐỨC 

Y HỌC
TK 4 Bài giảng Đạo đức y học Phạm Văn Thức Y học 2014

84
TIN HỌC ỨNG 
DỤNG

HT 1
Giảo trình Tin học ứng dụng trong thống kê y 

học
Trần Thị Thanh Vân Y học 2024

85
TIN HỌC ỨNG 

DỤNG
TK 2 Giáo trình thống kê y sinh ứng dụng Phạm Minh Khuê Y học 2021

86 GDSK HT 1 Khoa học hành vi - Giáo dục sức khỏe Nguyễn Văn Hiến Y học 2012

87 GDSK TK 2 Khoa học hành vi - Giáo dục sức khỏe Nguyễn Văn Hiến Y học 2006

88 GDSK TK 3 Giáo dục sức khỏe Klaus Krickeberg Y học 2014

89
XÁC SUẤT THỐNG 

KÊ
HT 1 Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê Tống Đình Quỳ Bách khoa HN 2012

90
XÁC SUẤT THỐNG 

KÊ
HT 2 Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ ĐHQGHN 2012

91
XÁC SUẤT THỐNG 

KÊ
TK 4 Bài tập Xác suất thống kê Y Dược BM Toán ĐH Y Dược HP 2022

92
XÁC SUẤT THỐNG 
KÊ

TK 5
Thống kê Y tế công cộng – Phần phân tích số 
liệu

Phạm Việt Cường Y học 2009

93
XÁC SUẤT THỐNG 
KÊ

TK 6 Mở đầu về lý thuyết xác suất về các ứng dụng Đặng Hùng Thắng Giáo dục 2020
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94
XÁC SUẤT THỐNG 

KÊ
TK 7 Thống kê và ứng dụng Đặng Hùng Thắng Giáo dục 2020

95 DD và ATTP HT 1 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm ĐHYDHP Y học 2012

96 DD và ATTP TK 2 Dinh dưỡng cộng đồng Đào Thị Yến Phi Y học 2020

97 DD và ATTP TK 3 Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng ở cộng đồng DHYHN Y học 2006

98 DD và ATTP TK 4
Thực hành dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực 
phẩm 

DHYHN Y học 2012

99 ĐD cơ bản HT 1 Điểu dưỡng cơ bản - Tập 1 Lê Thị Bình giáo dục Việt Nam 2018

100 ĐD cơ bản HT 2
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng 
cơ bản tập 1,2

Bộ Y tế giáo dục Việt Nam 2016

101 ĐD cơ bản HT 3 Điểu dưỡng cơ bản - Tập 2 Lê Thị Bình giáo dục Việt Nam 2016

102 ĐD cơ bản TK 4 Điều dưỡng hồi sức cấp cứu Nguyễn Đạt Anh giáo dục Việt Nam 2015

103 ĐD cơ bản TK 5 Hồi sức cấp cứu toàn tập Vũ Văn Đính Y học 2023

104 ĐD cơ bản TK 6 Điều dưỡng cơ bản và nâng cao Lê Thị Bình KH và KT 2017

105 ĐD cơ bản TK 7 Fundamentals of Nursing Patricia A. Potter
Urinary 

Emilination 
2013
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106 DỊCH TỄ HỌC HT 1 Dịch tễ học cơ bản BM dịch tễ-YTCC ĐH Y Dược HP 2020

107 DỊCH TỄ HỌC TK 2 Dịch tễ học cơ bản ĐH YTCC y học 2009

108 DỊCH TỄ HỌC TK 3 Dịch tễ học ĐHYDHP y học 2012

109 DỊCH TỄ HỌC TK 4 Basic epidemiology Bonita WHO 2006

110 Dược lý HT 1 Dược lý học cơ bản Nguyễn Văn Hùng DHYDHP 2021

111 Dược lý TK 2 Dược lâm sàng và điều trị Nguyễn ngọc Khôi Y học 2021

112 Dược lý TK 3 Dược thư quốc gia VN KHKT 2023

113 Dược lý TK 4 Dược lý học lâm sàng DH Y Dược HP y học 2020

114 GIẢI PHẪU I, II HT 1 Giải phẫu hệ thống chi Nguyễn Hữu Chỉnh Y học 2005

115 GIẢI PHẪU I, II HT 2 Giải phẫu thần kinh Nguyễn Hữu Chỉnh Y học 2003

116 GIẢI PHẪU I, II HT 4 Giải phẫu người tập 1 Trịnh Văn Minh y học 2011

117 GIẢI PHẪU I, II HT 5 Giải phẫu người tập 2 Trịnh Văn Minh y học 2007
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118 GIẢI PHẪU I, II HT 6 Giải phẫu người tập 3 Trịnh Văn Minh y học

119 GIẢI PHẪU I, II TK 7 Giải phẫu người Nguyễn Văn Huy y học 2008

120 GIẢI PHẪU I, II TK 8 Atlas giải phẫu người Fank H. Netter y học 2004

121 GIẢI PHẪU BỆNH HT 1 Giải phẫu bệnh học Nguyễn Văn Hưng y học 2022

122 GIẢI PHẪU BỆNH TK 2 Giải phẫu bệnh học Nguyễn Văn Hưng y học 2020

123 GIẢI PHẪU BỆNH TK 3 Giải phẫu bệnh học Trần Phương Hạnh GD 2009

124 GIẢI PHẪU BỆNH TK 4 Giải phẫu bệnh học Trần Phương Hạnh GD 2017

125 HÓA SINH 1 HT 1 Hóa sinh y Nguyễn Nghiêm Luật y học 2012

126 HÓA SINH 1 TK 2 thực tập hóa sinh Nguyễn Nghiêm Luật y học 2005

127 HÓA SINH 1 TK 3 Clinical chemistry and molecular diagnostics Carl A B Elsevier 2015

128 HÓA SINH 1 TK 4 Hóa sinh lâm sàng Tạ Thành Văn Y học 2013

129 HÓA SINH 2 HT 1 Hóa sinh Nguyễn Nghiêm Luật 2012
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130 HÓA SINH 2 HT 2 Giáo trinh thực tập hóa sinh BM Hóa sinh DH Y Dược HP 2019

131 HÓA SINH 2 TK 3 Thực tập hoá sinh Nguyễn Nghiêm Luật Y học 2005

132 HÓA SINH 2 TK 4 Hóa sinh lâm sàng Tạ Thành Văn Y học 2015

133 HÓA SINH 2 TK 5 Clinical chemistry and molecular diagnostics Carl A B Elsevier 2015

134 KÝ SINH TRÙNG HT 1 Ký sinh trùng y học Đinh Thị Thanh Mai Y học 2021

135 KÝ SINH TRÙNG HT 2 Thực hành ký sinh trùng Đinh Thị Thanh Mai Y học 2015

136 KÝ SINH TRÙNG TK 3 Giáo trình đơn bào và ký sinh trùng sốt rét Trần Thanh Dương Y học 2020

137 KÝ SINH TRÙNG TK 4 Ký sinh trùng y học Lê Đức Vinh DHQG HCM 2020

138 KÝ SINH TRÙNG TK 5 Ký sinh trùng y học Nguyễn Văn Đề Y học 2023

139 Mô học- phôi thai học HT 1
Mô - phôi : Phần mô học: sách đào tạo bác sĩ đa
khoa 

Trịnh Bình Y học 2023

140 Mô học- phôi thai học HT 2
Phôi thai học : Thực nghiệm và ứng dụng lâm 
sàng

Đỗ Kính Y học 2015

141 Mô học- phôi thai học TK 3 Mô học Trần Công Toại DHQG HCM 2020

12
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142 Mô học- phôi thai học TK 4 Phôi thai y học Nguyễn Trí Dũng y học 2018

143 Sinh lý học 1 HT 1 Sinh lý học Phạm Thị Minh Đức y học 2022

144 Sinh lý học 1 TK 2 Sinh lý học y khoa Trần Văn ngọc DHQG HCM 2020

145 Sinh lý học 1 TK 3 Sinh lý học Nguyễn Trung Kiên y học 2019

146 Sinh lý học 2 HT 1 Sinh lý học Phạm Thị Minh Đức y học 2022

147 Sinh lý học 2 TK 2 Sinh lý học y khoa Trần Văn ngọc DHQG HCM 2020

148 Sinh lý học 2 TK 3 Sinh lý học Nguyễn Trung Kiên y học 2019

149
SINH LÝ BỆNH – 

MIỄN DỊCH
HT 1 Miễn dịch học NGUYỄN NGỌC LANH y học 2022

150
SINH LÝ BỆNH – 

MIỄN DỊCH
HT 2 sinh lý bệnh HỌC NGUYỄN NGỌC LANH Y học 2019

151
SINH LÝ BỆNH – 

MIỄN DỊCH
TK 3 Sinh lý bệnh học Phan Thị Phi Phi Y học 2022

152
SINH LÝ BỆNH – 
MIỄN DỊCH

TK 4 Sinh lý bệnh – Miễn dịch Trần Ngọc Dung Y học 2020

153
SINH LÝ BỆNH – 
MIỄN DỊCH

TK 5
Sinh lý bệnh và miễn dịch: Phần sinh lý bệnh 

học
Văn Đình Hoa Y học 2020

13



STT MÔN LOẠI TL STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN NĂM XB

154
SINH LÝ BỆNH – 

MIỄN DỊCH
TK 6 Miễn dịch học đại cương Phạm Thị Phi Phi GD 2012

155 Vi sinh HT 1 Vi sinh vật y học Y học 2014

156 Vi sinh HT 2 Bài giảng thực hành BM Vi sinh DHYDHP 2013

157 Vi sinh TK 3
Các xét nghiệm thường qui ứng dụng trong 
thực hành lâm sàng 

Y học 2013

158 Vi sinh TK 4 Vi khuẩn học DHYD HCM 2011

159 Vi sinh TK 5 Virus học DHYD HCM 2012

160 Vi sinh TK 6 Vi sinh vật học Cao Văn Thu GD 2008

161 Vi sinh TK 7 Vi sinh y học – Vi khuẩn học Lý Văn Xuân y học 2007

162 Vi sinh TK 8
Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực 
hành lâm sàng 

Y học 2013

163
BỆNH HỌC MIỆNG 
& HÀM MẶT I,II

HT 1 Giáo trình BM biên soạn

164
BỆNH HỌC MIỆNG 
& HÀM MẶT I,II

TK 2 Răng hàm mặt tập 1 BM RHM-DHYHN Y học 2002

14
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165
BỆNH HỌC MIỆNG 

& HÀM MẶT I,II
TK 3 Răng hàm mặt tập 2 BM RHM-DHYHN Y học 2002

166
BỆNH HỌC MIỆNG 

& HÀM MẶT I,II
TK 4 Răng hàm mặt tập 3 BM RHM-DHYHN Y học 2001

167 Cắn khớp học HT 1 Giáo trình BM biên soạn

168 Cắn khớp học TK 2 Nha khoa cơ sở T2 Viện DT RHM-ĐHYHN Giáo dục 2013

169
CHỈNH HÌNH RĂNG 

MẶT 
HT 1 TL bộ môn biên soạn

170
CHỈNH HÌNH RĂNG 
MẶT 

TK 2 Contemporary Orthodontics William R. Proffit Mosby 2018

171
CHỈNH HÌNH RĂNG 
MẶT 

TK 3 Chỉnh hình răng mặt Nguyễn Thị Thu Phương Giáo dục 2013

172
CHỈNH HÌNH RĂNG 
MẶT 

TK 4 Chỉnh hình răng mặt DHYDuoc HCM 2004

173
CHẨN ĐOÁN HÌNH 
ẢNH NHA KHOA

HT 1
GIÁO TRÌNH Chẩn đoán hình ảnh DO BM 
BIÊN SOẠN

ĐHYHP

174
CHẨN ĐOÁN HÌNH 
ẢNH NHA KHOA

HT 2 Nha Cơ khoa sở tập 3-Chẩn đoán hình ảnh
viện đào tạo RHM DH Y 
HN

Giáo dục 2013

175
CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH NHA KHOA
TK 3 Kỹ thuật chụp X – quang Phạm Minh Thông Y học 2012
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176 Da liễu HT 1 Da liễu học BM da liễu -DHYHP 2020

177 Da liễu TK 2 Bệnh học da liễu tập 1 TRẦN HẬU KHANG Y học 2019

178 Da liễu TK 3 Bệnh da liễu tập 2,3
NGUYỄN VĂN 

THƯỜNG
Y học 2019

179 Da liễu TK 4
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da 
liễu

BỘ Y TẾ Y học 2018

180 Da liễu TK 5 Réussir les ECN:Dermatologie 6e Issy les moulineaux Elsevier 2014

181 Giải phẫu răng HT 1 Giải phẫu mô tả răng BM biên soạn DHYDHP 

182 Giải phẫu răng TK 2 Giải phẫu răng Hoàng Tử Hùng 2003

183 Giải phẫu răng TK 3 Nha khoa Cơ sở tập 2 Trần Ngọc Thành
Viện đào tạo RHM-

DHYHN
2013

184 GP ứng dụng HT 1 Giải phẫu ứng dụng vùng hàm mặt BM biên soạn DHYDHP

185 GP ứng dụng TK 2 Nha khoa Cơ sở tập 2 Trần Ngọc Thành
Viện đào tạo RHM-

DHYHN
2013

186 Mắt HT 1 Nhãn khoa t2 Y học 2011

187 Mắt TK 2 Các hội chứng nhãn khoa với bệnh lý toàn thân Y học 2000
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188 Mắt TK 3 Bài giảng nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu y học 2005

189 MÔ PHÔI RĂNG HT 1 Mô phôi răng miệng Hoàng Tử Hùng Y học 2001

190 MÔ PHÔI RĂNG HT 2 Mô phôi răng hàm mặt Viện DT RHM-ĐHYHN 2021

191 MÔ PHÔI RĂNG TK 3 Mô học BM Mô-ĐHYHN Y học 2002

192 MÔ PHÔI RĂNG TK 4
Nha khoa Cơ sở tập 2 – Nha khoa hình thái và 
chức năng

Viện DT RHM-ĐHYHN 2013

193 MÔ PHÔI RĂNG TK 5 Răng hàm mặt - tập I y học 2002

194 MÔ PHÔI RĂNG TK 6 Phôi thai học Đỗ Kính y học 2008

195 NGOẠI CƠ SỞ HT 1
Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa : SV năm 
3

Đoàn Quốc Hưng Y học 2022

196 NGOẠI BỆNH LÝ HT 1
Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa : SV năm 
3

Đoàn Quốc Hưng Y học 2022

197 NGOẠI BỆNH LÝ HT 2
Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa : SV năm 
4

Đoàn Quốc Hưng Y học 2022

198 NGOẠI BỆNH LÝ HT 3
Bài giảng triệu chứng học ngoại khoa : SV năm 
6

Đoàn Quốc Hưng Y học 2022

199 NHA CHU I,II HT 1 Bệnh học quanh răng Trịnh Đình Hải 2013
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200 NHA CHU I,II TK 2
Bệnh học quanh răng ở bệnh nhân đái tháo 
đường typ 2

Nguyễn Xuân Thực Y học 2017

201 NHA CHU I,II TK 3 Phẫu thuật tạo hình nha chu Trần Giao Hòa 2018

202 NHA CHU I,II TK 4 Nha chu học 
BM nha chu- ĐHYD 

TPHCM
y học 2015

203
NHA KHOA MÔ 

PHỒNG LÂM SÀNG
HT 1 Giáo trình bộ môn biên soạn

204
NHA KHOA MÔ 
PHỒNG LÂM SÀNG

TK 2
Nha khoa cơ sở tập 2 – Nha khoa hình thái và 

chức năng
Viện ĐT RHM- DHYHN 2013

205 NHA KHOA TRẺ EM TK 1 Răng trẻ em Viện ĐT RHM- DHYHN 2013

206 NHA KHOA TRẺ EM TK 2 Pediatric Dentistry – A Clinical Approach Goran Koch Wiley-Blackwell

207 NHI KHOA HT 1 Bài giảng Nhi khoa tập 1 BM Nhi-DHYDHP 2013

208 NHI KHOA HT 2 Bài giảng Nhi khoa tập 2 BM Nhi-DHYDHP 2013

209 NHI KHOA TK 3 Bệnh học nhi khoa Nguyễn Ngọc Sáng y học 2018

210 NHI KHOA TK 4 Nhi khoa lâm sàng tập 1 Nguyễn Ngọc Sáng y học 2016

211 NHI KHOA TK 5 Nhi khoa lâm sàng tập 2 Nguyễn Ngọc Sáng y học 2016
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212 NHI KHOA TK 6 Nhi khoa thực hành Nguyễn Ngọc Sáng y học 2019

213 NHI KHOA TK 7 Sách giáo khoa nhi khoa  Nguyễn Công Khanh y học 2016

214 NỘI KHOA  1 & 2 HT 1 Triệu chứng học nội khoa Nguyễn Thị Dung y học 2012

215 NỘI KHOA  1 & 2 HT 2 Bài giảng bệnh học nội khoa tập 1 Nguyễn Thị Dung y học 2018

216 NỘI KHOA  1 & 2 HT 3 Tiếp cận bệnh nhân theo vấn đề BM nội 2020

217 NỘI KHOA  1 & 2 HT 4 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa BM nội 2021

218 NỘI KHOA  1 & 2 HT 5 Bài giảng bệnh học nội khoa tập 2 Nguyễn Thị Dung y học 2018

219
LÂM SÀNG NỘI 
KHOA 1&2

HT 1 Triệu chứng học nội khoa Nguyễn Thị Dung y học 2012

220
LÂM SÀNG NỘI 
KHOA 1&2

HT 2 Bài giảng bệnh học nội khoa tập 1 Nguyễn Thị Dung y học 2018

221
LÂM SÀNG NỘI 
KHOA 1&2

HT 3 Tiếp cận bệnh nhân theo vấn đề BM nội 2020
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222
LÂM SÀNG NỘI 
KHOA 1&2

HT 4 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa BM nội 2021

223
LÂM SÀNG NỘI 
KHOA 1&2

HT 5 Bài giảng bệnh học nội khoa tập 2 Nguyễn Thị Dung y học 2018

224 NỘI NHA 1 HT 1 Chữa răng và nội nha TẬP 1 Viện ĐT RHM- DHYHN
TRỊNH THỊ THÁI 

HÀ
2013

225 NỘI NHA 1 TK 2 Nội nha lâm sàng Bùi Quế Dương Y học 2015

226 NỘI NHA 1 TK 3 Endodontics principles and Practice Mahmoud Torabinejad Elsevier 2008

227 NỘI NHA 1 TK 4 Dự phòng sâu răng cộng đồng bằng Fluor Trịnh Đình Hải Y học 2014

228 NỘI NHA 2 HT 1 Chữa răng và nội nha TẬP 2 Viện ĐT RHM- DHYHN
TRỊNH THỊ THÁI 

HÀ
2013

229 NỘI NHA 2 TK 2 Nội nha lâm sàng Bùi Quế Dương Y học 2015

230 NỘI NHA 2 TK 3 Endodontics principles and Practice Mahmoud Torabinejad Elsevier 2008

231
PHẪU THUẬT HÀM 

MẶT 1, 2 
HT 1

BÀI GIẢNG PHẨU THUẬT HÀM MẶT TL 
do bộ môn biên soạn

232
PHẪU THUẬT HÀM 
MẶT 1, 2 

TK 2 Răng hàm mặt tập 1 BM RHM-DHYHN Y học 2002
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233
PHẪU THUẬT HÀM 

MẶT 1, 2 
TK 3 Răng hàm mặt tập 2 BM RHM-DHYHN Y học 2002

234
PHẪU THUẬT HÀM 

MẶT 1, 2 
TK 4 Răng hàm mặt tập 3 BM RHM-DHYHN Y học 2001

235
PHẪU THUẬT HÀM 
MẶT 1, 2 

TK 5 Bệnh học miệng DHYDuoc HCM 2004

236 SẢN PHỤ KHOA  HT 1 Bài giảng sản phụ khoa 1,2 Trường ĐHYDHP 2022

237 SẢN PHỤ KHOA  HT 2 Hướng dẫn lâm sàng sản phụ khoa Trường ĐHYDHP

238 SẢN PHỤ KHOA  TK 3 Bài giảng sản phụ khoa 1 ĐHYHN

239 SẢN PHỤ KHOA  TK 4 Bài giảng sản phụ khoa 2 ĐHYHN

241 PHỤC HÌNH I,II HT 1 Thực hành phục hình răng tháo lắp bán hàm Trần Thiên Lộc Y học 2008

242 PHỤC HÌNH I,II TK 2 Phục hình răng tháo lắp Tống Minh Sơn Giáo dục 2015

243 PHỤC HÌNH I,II TK 3 Cắn khớp học Hoàng Tử Hùng y học 2005

244 PHỤC HÌNH I,II TK 4 Giải phẫu răng Hoàng Tử Hùng Y học 2000

245 PHỤC HÌNH III HT 1 phục hình răng cố định Nguyễn Văn Bài Giáo dục 2015
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246 PHỤC HÌNH III TK 2 phục hình răng cố định Trần Thiên Lộc Y học 2011

247 PHỤC HÌNH III TK 3 Cắn khớp học Hoàng Tử Hùng Y học 2005

248 PHỤC HÌNH III TK 4 Giải phẫu răng Hoàng Tử Hùng Y học 2000

249 PHỤC HÌNH IV HT 1 Phục hình răng tháo lắp toàn hàm Trần Thiên Lộc Y học 2006

250 PHỤC HÌNH IV HT 2 Phục hình răng tháo lắp Tống Minh Sơn GD 2015

251 PHỤC HÌNH IV TK 3 Cắn khớp học Hoàng Tử Hùng Y học 2005

252 PHỤC HÌNH IV TK 4 Giải phẫu răng Hoàng Tử Hùng Y học 2000

253 SINH HỌC MIỆNG HT 1 Nha khoa Cơ sở tập 2 Viện DT RHM-ĐHYHN 2013

254 SINH HỌC MIỆNG TK 2 Nha chu học tập 1 Y học TP HCM 2015

255 SINH HỌC MIỆNG TK 3 Mô phôi răng miệng Hoàng Tử Hùng 2005/2001

256 TAI MŨI HỌNG HT 1 Bài giảng TMH Vũ Văn Sản DHYHP 2009

257 TAI MŨI HỌNG TK 2 Bệnh học TMH Ngô Ngọc Liễn Y học 2016
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258 THẦN KINH HT 1 Giải phẫu học BM GP DHYDHP

259 THẦN KINH HT 2 Sinh lý học BM sinh lý DHYDHP

260 THẦN KINH TK 3 Khám lâm sàng hệ thần kinh Hồ Hữu Lương Y học 2001

261 THẦN KINH TK 4
Thực hành lâm sàng thần kinh học : Tập 1: 
Khám lâm sàng hệ thần kinh

Y học 2013

262 THẦN KINH TK 5
Thực hành lâm sàng thần kinh học : Tập 2: 
Triệu chứng học

Y học 2015

263 THẦN KINH TK 6
Thực hành lâm sàng thần kinh học : Tập 3: 
Bệnh học thần kinh

Y học 2016

264 THẦN KINH TK 7
Thực hành lâm sàng thần kinh học : Tập 4: 
Chẩn đoán cận lâm sàng

Y học 2012

265 THẦN KINH TK 8
Thực hành lâm sàng thần kinh học : Tập 5: 
Điều trị học

Y học 2013

266 THẦN KINH TK 9
Đột quỵ não - sinh lý bệnh và cập nhật điều trị 
= Text book of stroke medicine

Y học 2019

267
VẬT LIỆU THIẾT BỊ 

NHA KHOA
HT 1 Giáo trình BM biên soạn

268
VẬT LIỆU THIẾT BỊ 
NHA KHOA

TK 2 Nha khoa cơ sở tập 1 Viện ĐT RHM- DHYHN 2013

269 YHCT HT 1 BÀI GIẢNG Y HỌC CỔ TRUYỀN KHOA YHCT Y học 2022

23



STT MÔN LOẠI TL STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN NĂM XB

270 YHCT TK 2 Bài giảng YHCT tập 1 Khoa YHCT-DHYHN y học 2005

271 YHCT TK 3 Bài giảng YHCT tập 2 Khoa YHCT-DHYHN y học 2005

272
ĐÀO TẠO THỰC 

ĐỊA VÀ THỰC TẬP 
CỘNG ĐỒNG

HT 1 TL phát tay BM nha khoa dự phòng phát triển

273
ĐÀO TẠO THỰC 
ĐỊA VÀ THỰC TẬP 

CỘNG ĐỒNG

TK 2 Nha khoa Cộng Đồng Viện DT RHM-ĐHYHN Y học 2015

274
ĐÀO TẠO THỰC 

ĐỊA VÀ THỰC TẬP 
CỘNG ĐỒNG

TK 3 An toàn nghề nghiệp trong thực hành nha khoa Y học 2018

275
TRUYỀN NHIỄM-
LT&LS

HT 1 Bài giảng BỆNH HỌC TRUYỀN Nhiễm BM biên soạn DHYDHP

276
TRUYỀN NHIỄM-

LT&LS
TK 2 Bệnh học truyền nhiễm Bùi Đại QDND 2020

277
TRUYỀN NHIỄM-

LT&LS
TK 3 Bài giảng bệnh truyền nhiễm Nguyễn Văn Kính Y học 2011

278
DỊ ỨNG-MIỄN DỊCH 
LS

HT 1 Bài giảng dị ứng miễn dịch lâm sàng Nguyễn Văn Đoàn Y học 2022

279
DỊ ỨNG-MIỄN DỊCH 
LS

TK 2 Bài giảng dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Phạm Văn Thức y học 2011
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280
DỊ ỨNG-MIỄN DỊCH 

LS
TK 3 Dị ứng thuốc Phạm Văn Thức y học 2011

281
DỊ ỨNG-MIỄN DỊCH 

LS
TK 4 Những bệnh dị ứng thường gặp Nguyễn Văn Đoàn Thanh niên 2014

282
DỊ ỨNG-MIỄN DỊCH 
LS

TK 5
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về dị 
ứng - miễn dịch lâm sàng

Nguyễn Thị Xuyên y học 2015

283
DỊ ỨNG-MIỄN DỊCH 

LS
TK 6

Một số kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh dị ứng và 
tự miễn

Nguyễn Văn Đoàn y học 2018

284 NCKH HT 1 Nghiên cứu khoa học, Tập 1 Lưu Ngọc Hoạt Y học 2016

285 NCKH HT 2 Nghiên cứu khoa học, Tập 2 Lưu Ngọc Hoạt Y học 2016

286 NCKH TK 3
PHƯƠNG PHÁP NCKH CƠ BẢN DÀNH 
CHO BS LÂM SÀNG

NGUYỄN THY KHUÊ Y HỌC TPHCM 2011

287 NCKH TK 4 Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế Peter Mason Y học 2017

288
NHA KHOA CẤY 

GHÉP
HT 1  Nha khoa cấy ghép BM biên soạn 

289
NHA KHOA CÔNG 

CỘNG
HT 1 TL phát tay BM nha khoa dự phòng phát triển

290
NHA KHOA CÔNG 
CỘNG

TK 2 Nha khoa Cộng Đồng Viện DT RHM-ĐHYHN Y học 2015

291
NHA KHOA CÔNG 
CỘNG

TK 3 An toàn nghề nghiệp trong thực hành nha khoa Y học 2018
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292
PHẪU THUẬT 

MIỆNG I, II
HT 1

BÀI GIẢNG PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG 
giáo trình do BM biên soạn

293
PHẪU THUẬT 

MIỆNG I, II
TK 2 Phẫu thuật trong miệng tập 1 Nguyễn Mạnh Hà Giáo dục 2018

294
PHẪU THUẬT 
MIỆNG I, II

TK 3 Phẫu thuật trong miệng  Lê Đức Lánh 2016

295
NHA KHOA HIỆN 

ĐẠI
TK 1 Chỉnh hình răng mặt DHYHN giáo dục 2013

296
NHA KHOA HIỆN 

ĐẠI
TK 2 Chỉnh hình răng mặt Võ Thị Thúy Hồng y học 2004

297
GHI HÌNH TRONG 
RHM

HT 1 Ghi hình răng hàm mặt Võ Trương Như Ngọc y học 2018

298
GHI HÌNH TRONG 

RHM
TK 2

THỰC HÀNH PHỤC HÌNH RĂNG THÁO 
LẮP BÁN HÀM 

TRẦN THIÊN LỘC y học 2011

299
GHI HÌNH TRONG 

RHM
TK 3

THỰC HÀNH PHỤC HÌNH RĂNG THÁO 
LẮP TOÀN HÀM 

TRẦN THIÊN LỘC y học 2015

300
PHẪU THUẬT THỰC 

HÀNH
TH 1  PTTH BM Ngoại- DHYHN

301
ĐIỀU DƯỠNG NHA 

KHOA 
TK 1 Điều dưỡng Nha Khoa DH Y HN GD 2013

302
ĐIỀU DƯỠNG NHA 
KHOA 

TK 2 Điều dưỡng Nha Khoa DHY Dược HCM Y học 2004

303
ĐIỀU DƯỠNG NHA 
KHOA 

TK 3 Chữa răng và nội nha tập 1,2 y học 2004
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304
ĐIỀU DƯỠNG NHA 

KHOA 
TK 4 Phục hình răng cố định y học 2004

305
ĐIỀU DƯỠNG NHA 

KHOA 
TK 5 Phục hình răng tháo lắp y học 2004

306
ĐIỀU DƯỠNG NHA 
KHOA 

TK 6 Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt y học 2004

307
GÂY MÊ HỒI SỨC 

TRONG RHM
HT 1 Giáo trình BM biên soạn

308
GÂY MÊ HỒI SỨC 

TRONG RHM
TK 2 An thần tỉnh trong can thiệp nha khoa DH Y HN 2017

309
GÂY MÊ HỒI SỨC 
TRONG RHM

TK 3 Bệnh học miệng DHY Dược HCM 2004

310
NHA KHOA BỆNH 

LÝ VÀ PHẪU 
THUÂT

HT 1 Răng hàm mặt tập 1 BM RHM-DHYHN Y học 2002

311
NHA KHOA BỆNH 
LÝ VÀ PHẪU 
THUÂT

TK 2 Răng hàm mặt tập 2 BM RHM-DHYHN Y học 2002

312
NHA KHOA BỆNH 
LÝ VÀ PHẪU 
THUÂT

TK 3 Răng hàm mặt tập 3 BM RHM-DHYHN Y học 2002

313
TỔ CHỨC HÀNH 
NGHỀ RHM

HT 1
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên ngành RHM

314
TỔ CHỨC HÀNH 
NGHỀ RHM

TK 2
Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, 176/2013/NĐ-
CP, 102/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP
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315 TIỀN LÂM SÀNG HT 1
Hướng dẫn khám lâm sàng và hỏi bệnh sử 
BATES

Lynn S. Bickley 2020

316 TIỀN LÂM SÀNG TK 2
https://geekymedics.com/category/communic

ation-skills/history-taking/

317 NK PHỤC HỒI TQ HT 1 Ghi hình răng hàm mặt Võ Trương Như Ngọc Y học 2018

318 NK PHỤC HỒI TQ TK 2 Cắn khớp học Hoàng Tử Hùng Y học 2005

319 NK PHỤC HỒI TQ TK 3 Giải phẫu Răng Hoàng Tử Hùng Y học 2000

320 TỐT NGHIỆP HT 1 Chữa răng VÀ nội nha tập 1, tập 2 Viện DT RHM-ĐHYHN Giáo dục

321 TỐT NGHIỆP HT 2
Lâm sàng bệnh quanh răng và implant nha khoa 
tập 1

Viện DT RHM-ĐHYHN Giáo dục

322 TỐT NGHIỆP HT 3 Phẫu thuật miệng tập 1,2 Viện DT RHM-ĐHYHN Giáo dục

323 TỐT NGHIỆP HT 4
BỆNH LÝ VÀ PHẪU THUẬT HÀM MẶT 
TẬP 1, 2

Viện DT RHM-ĐHYHN Giáo dục

324 TỐT NGHIỆP HT 5 Phục hình răng cố định Viện DT RHM-ĐHYHN Giáo dục

325 PL&CS y tế HT 1 Bài giảng Quản lý và chính sách y tế Trương Việt Dũng Y học 2002

326 PL&CS y tế HT 2 Luật khám bệnh chữa bệnh 2009/2023
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327 PL&CS y tế TK 3
Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân; Luật phòng 
chống các bệnh truyền nhiễm; Luật bảo hiểm y 

tế và các văn bản hướng dẫn thi hành
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